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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

	STT
	Tên loại 
văn bản
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1. LĨNH VỰC NỘI VỤ

	
1
	
Quyết định
	
Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014
	
Ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Tây Ninh
	
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Tây Ninh
	
20/10/ 2023

	
2
	
Quyết định
	
Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018
	
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố
	Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh 
	
20/9/2022

	
2. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH -  KẾ HOẠCH

	
1
	
Nghị quyết
	
Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 
	
Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố
	

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh

	
24/12/2021

	
2
	
Quyết định
	
Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 
	
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch  thành phố 
	 
Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tài chính - Kế hoạch thành phố Tây Ninh 
	
28/02/2023

	
3
	
Nghị quyết
	
Số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017
	
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn vốn ngân sách thành phố
	

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh
	
24/12/2021










	
4
	
Nghị quyết
	
Số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25/6/2019
	
Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn ngân sách thành phố 

	
Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh
	
24/12/2021








	
5
	
Nghị quyết


	
Số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/ 12/2019 

	
Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25/6/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh “về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh

	

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh
	

24/12/2021

	
6
	
Nghị quyết
	
Số 19/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019
	
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh)
	
Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh
	
24/12/2021

	
7
	
Nghị quyết
	
Số 01/2020/NQ-HĐND ngày 26/6/2020

	
Về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND thành phố về sửa đổi bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn vốn ngân sách thành phố
	

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh về Danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh

	

24/12/2021

	
3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

	
1
	
Quyết định
	
Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 
	
Ban hành Quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố
	
Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Tây Ninh
	
15/11/2021

	
4. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

	
1
	
Quyết định
	
Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 
	
Ban hành Quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
	
Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 30/11 /2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh
	
6/12/2021

	
5. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	
1
	
Quyết định
	
Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 
	
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh
	
Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 10/9 /2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh


	

17/9/2021

	
6. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH- XÃ HỘI 

	
1
	
Quyết định
	
Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 
	
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố 
	
Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 04/ 4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Tây Ninh
	

11/4/2022







	
7. LĨNH VỰC KINH  TẾ

	
1
	
Quyết định
	
Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017
	
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố
	
Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND    ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh
	
03/5/2023

	
8. LĨNH VỰC VĂN HÓA  VÀ THÔNG TIN

	
1
	
Quyết định
	
Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017
	
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
	
Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh   ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tây Ninh
	
12/10/2023






	Tổng số: 15 văn bản (6 Nghị quyết và 09 Quyết định)

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Tổng số: 00 văn bản



